
STT Lớp Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh Số CCCD Mã BHYT
1 18CFB01 22635026 PHẠM LÊ YẾN NHI 05/11/2004 082304014069 8223176601
2 18CFB01 22635018 Hoàng Đình Quân 11/01/2001 064201007491 6422780328
3 18CKD07 22611189 Đỗ Thị Sở Sở 29/10/2002 058302000531 5820949828
4 18CKT18 22631537 VÕ DƯƠNG TÀI 06/10/2003 079203027186 7932844984
5 18CLG05 22613144 Vương Thế Cẩm 19/11/2004 079204020118 7932856549
6 18CLG05 22613133 HỨA BẢO TRÂM 15/07/2003 079303037481 7933149590
7 18CLG06 22613158 Huỳnh Văn Hoàng 13/06/2004 056204009043 5620469148
8 18CLG06 22613166 Phạm Thị Ngọc 06/11/2003 096303003171 8023625995
9 18CLG06 22613164 LÂM THỤY QUÂN 11/10/2004 080304015031 8023228010

10 18CLG06 22613153 Huỳnh Thị Minh Thư 04/04/2004 072304003068 7222169671
11 18CXN03 22612075 Dương Ngọc Hân 26/03/2004 072304004194 7222541596
12 19CFB06 23635170 Đặng Duy Trường 07/03/2004 079204023886 3321237788
13 19CIT03 23661089 Lê Minh Thuận 29/01/2005 079205032299 8022736879
14 19CKT03 23631077 Lê Diễm Thu 14/04/2005 082305008945 8223277367
15 19CKT03 23631084 Nguyễn Ngọc Cát Tường 11/03/2005 079305027997 7938762537
16 19CMG02 23600300 Phạm Trung Tuấn 03/04/2005 058205006174 5820057588
17 19CMK01 23600027 Nguyễn Kiều Thiên Tâm 28/07/2002 079302014007 7932242320
18 19CQT03 23641077 Lê Quốc Thịnh 20/07/2005 087205002598 8723451087
19 19CSI01 23661106 Nguyễn Thái Tài 14/07/2005 060205003033 6020406243
20 19CTA03 23621080 Diệp Minh Thư 27/04/2005 082305003630 8222682738
21 19CXN01 23612024 Nguyễn Thị Quỳnh Như 28/11/2005 075305002052 7526585339
22 19CXN02 23612052 Dương Thị Thu Hằng 21/11/2005 080305000529 8021593693
23 20CAD01 24634011 Phùng Yến Nhi 17/06/2005 079305002961 7937769418
24 20CKS03 24682080 Đặng Nguyễn Hữu Lộc 03/11/2006 079206026413 7526533534
25 20CKT06 24631168 Nguyễn Khoa Diệu Thi 01/12/2005 075305011109 7525856030
26 20CKT07 24631199 Phạm Gia Nguyên 04/12/2006 089206001650 8924008088
27 20CLG08 24613213 Lê Thị Thúy Nga 16/09/2004 079304029463 7931799196
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